.. tn Lực R 


3- A LAN NHÃ: R[BÑ#? Àranya 
Dịch là chỗ Tịch tịnh (xa lìa náo nhiệt), cũng là chùa nơi Tỳ kheo cư trú. 


5- A NẬU ĐA LA TAM MIỆU TAM BÒ ĐÈ: #2 = 
A Nậu Đa La dịch là vô thượng, Tam Miệu dịch là chánh đẳng, Tam Bồ Đề dịch là chánh giác. 
Giác ngộ cuôi cùng dịch là Vô thượng chánh đăng Chánh giác 


6- A TĂNG KỲ KIẾP: BỊ f4‡##$J) Asamkhya 
Là số thời gian lâu vô lượng. 


7- A XÀ LÊ: Ml R Àcàrya 


Dịch là thân giáo sư. Có bốn phận dạy đệ tử các thứ giới luật Tỳ kheo, từ xuất gia thọ giới, học 
kinh, cho đến y chỉ dạy pháp môn tu hành. 


§- A XÀ THÉ: JÑ R†#F Ajata satrou 
Là tên của quốc vương nước Ma Kiệt Đà (thuộc Án Ðộ). Khi Phật : trụ thế, làm Thái tử nghe lời 
bạn ác Đề Bà Đạt Đa nhối phụ vương và hại Phật. Sau này ăn năn đên Phật sám hối và quy y làm 
hộ pháp cho Phật giáo rất đắc lực. 


9_ATY: H8 
Là địa ngục vô gián, tức không có thời gian gián đoạn. Thế giới này hoại thì sang thế giới khác đề 
chịu khổ. 


10- A MA LA THỨC: Jj[FEf£i? Amala 
Tiếng Hán dịch là Vô cấu, tức là cái thức thanh tịnh vô cấu, cũng gọi là thức thứ chín. 


Những Tho biên siŠm 
KiipsA/Dệ - soi là Tiề th { 
_ cai ô 


nhi 2 Như tạ lư Chỉ c giỏt Tiên ị 
án thoại đâu mà phát khởi nghi tình từ : 


thọ là khổ, quán ki o3 
ác chưa sanh không cho sanh, 
TÚ THÂN tuệ Định ân tú 


ặ an trên) THẢ King P tình | Ỷ, 4 +. 8. 
6. tịnh, LỄ xả), Ì BÁT CHÁNH vòi PÝNE ghánh Ì vẽ: ánh tư duy, 3. đinh Š Hợi, 4. ghi nii 
nghiệp, 5. chánh mạng, 6. chánh tinh tân, 7. chánh HN 8. chánh định). 


14- BẠCH _ NGHIỆP: =3 


;ho là thiện, dù không làm ác cũng chăng cho là không làm ác, thiện á 
„ tâm chẳng phân biệt hay dở, tốt xấu... như tờ giấy trắng nên gọi là bạch 


äp i 
thừa, nói chung là bát đảo. 


16- BÁT KỈNH PHÁP: /\#3š 


Trí huệ của tự tánh, (khác với trí huệ của bộ óc) sẵn ‹ đà đủ khắp không gian thời gian, chăng có 
thiếu sót, chẳng có chướng ngại, cái dụng tự động chẳng cần tác ý, tùy cơ ứng hiện chẳng sai mảy 
may. 


18- BÁT PHONG: /\B 
Là được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ,vui. 


19- BÁT XÚC: /\#8 


; thạc có. 


20- BẮC CÂU LƯ CHÂU: 343 
Con người ở châu này, sanh ra liền tự lớn lên, thọ đủ ngàn năm, ăn mặc tự nhiên, phước thọ bình 
đăng. 


21- BẤT Mebg mm. ®#43 


22- BÁT KHẢ TƯ NGHĨ: 2 ñJ 8 §š 
Tự tánh vô hình vô thanh, lục căn gi thể tiếp xúc, ý thức chẳng thể suy lường, mà diệu dụng 
vô biên, nên gọi bắt khả tư nøhì. 


23- BẤT NHỊ: “— 
Cũng là nghĩa vô trụ, chẳng có cái nhị của tương đối mà cũng chẳng phải là một. 


Là diệt . 1) nh ` 


ăng $ he 
1h thường tâm là đạo vậy. 


byiệc ụng š si ¡ xưa bay ruyê 
tự kiểm xrbê Mi CHỦ Lớt km 


29- BỘ TÁT: #ffˆ Bodhisattva 


có bồn phận khiến cho hữu tình chúng 


Âm tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Đỏa, dịch là Giác hữu tình, 
sanh đạt đên giác ngộ. 


30- CẢNH GIỚI: 3š 
Hiện tượng sở thấy và cảm giác trong quá trình tu hành khi chưa ngộ, khi tiểu ngộ, khi đại ngộ. 


31- CHÁNH BIÉN TRI: iE3RZï 
iết cùng khắp không gian thời gian chẳng có năng sở đối đãi, tức là cái biết bản thể Phật 
thời gian thì chăng sanh diệt, gọi là Niết Bàn; khắp không gian thì chẳng khứ lai, gọi là 


Như Lai. 


32- CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG: 
Tạng dụ cho kho tàng, kho này tự tánh sẵn có. Khi hiện cái dụng của chánh pháp n 
căn cơ mà tùy duyên hóa độ mọi chúng sanh, gọi là chánh pháp nhãn tạng. 


hãn, thì theo 


33- CHÂN ĐÉ: #§# 
Chân đề của tự tánh siêu việt không gian thời gian và số lượng, chẳng thể diễn tả gọi là Chân đế. 


34 1. NHƯ: `. 


35- CHỦNG TRÍ: ®# 


v 


Chủng tử tí bưu sẵn có trong Tự tánh, nếu được hiện hành thì điệu dụng vô biên, cũng gọi là 


£ 


Nhật 


36- CHUYÉN NGỮ: ã 

Là lời nói chẳng. có SỞ trụ, st có người kiến tánh mới nói được. Cũng như nói CÓ, ý chẳng phải 
cho là CÓ, nói N 1 HH là KHÔNG, cho đến nói ĐÚNG, ý chẳng phải cho là 
ĐÚNG, nói S 


iên phát hiện Tự tánh cùng khắp không 
Anh gọi là kiến vi 


gian | thời gian, gôộc nghỉ nơi dứt, tt đến tực C 


38- CON MUỖI TRÊN TRẦU SÁT: ## # #8 “F 
Là dụ cho chẳng có chỗ đề mở miệng. 


39- CÔ KÍNH: #i# 


Là gương xưa, dụ cho chơn như Phật tánh. Sự chiếu soi khắp không gian thời gian nhưng không 
có ý niệm chiếu soi. 


Một vụ án (chuyện tích) chăng thể dùng bộ óc đề lý giải, làm cho thiền giả cảm thấy thắc mắc mà 


phát khởi nghi tình, gọi là công án. 


lở CỘNG ĐỨC: 

lô giải: Công đức sẵn đầy đủ trong pháp thân, dùng công phu đề phát hiện tự tánh, 
›ông đức trọn vẹn hiện ra. Bồ thí, cúng dường là tu phước, chỉ có thê gọi là phước đức, chẳng. 
phải công đức. 


42- CÔNG PHU: 3® 
Theo một đường lôi để tu tập một pháp môn, khi dụng công tu tập gọi là công phu. Như tham 
thiền có nghỉ tình tức là có công phu. 


43- CÔNG PHU THÀNH PHIÉN: T % 
Tham thiền dụng công đề câu thoại đầu phát khởi nghi tình, ngày đêm 24 giờ chẳng có giây phút 
gián đoạn tức là công phu thành phiến, cũng gọi là đi đến thoại đâu. 


44- CỘNG PHÁP: #3 
Pháp chung với Nhị thừa (như có sanh tử để diệt, có Niết Bàn để chứng) và pháp chung với Đại 
thừa (như thấy sanh tử, Niết Bàn đều như hoa đốm trên không). 


45- CÚNG DƯỜNG: #3 
Bồ thí mà chân thành cung kính, gọi là cúng dường. 


46- CÚ KHOẢN KÉT ÁN: lã 5Í SE 


' la người học (nghi ngộ, sâu cạn, chân giả...) mà dùng các 
phương tiện linh động đề tùy cơ quét sạch dấu tích có sở trụ của người học. 


vã FhavÔ CỘT LỖ MŨI: 
lọt vào cái bẫy của Tổ sư (như đánh đập, chửi mắng.. .) phát nghi mãnh liệt mà t 
chẳng biết, cũng như con trâu bị cột dây lỗ mũi, đi tới đi lui đều do tay của người chăn lôi kéo. 


48- DIỆU GIÁC: # # 
Chứng quả Phật cùng tột, tức là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


49- DU GIÀ (YOGA): #ầI 
Dịch nghĩa là tương ưng, tức là tương ư 
là Du Già tông, Duy Thức tông ở Ấn Độ 


ảnh, tướng, lý, nhân, quả... Mật tông cũng gọi 
ø gọi là Du Già tông. 


50- DUYÊN GIÁC: ### 
Do quán Thập nhị nhân duyên mà giác ngộ đạo Trung thừa, gọi là Duyên giác. 


51- ĐẠI ĐỨC: k## 
Tiếng xưng hô người tu hành có đức hạnh cao siêu. 


52- ĐẠI THỪA: X3 

Dụ xe lớn chở được nhiều người. Kinh Đại thừa liễu nghĩa phá trừ tất cả chấp ước, 
cùng chứng được Tam Không (Nhân không, Pháp không, Không không) tì ẵ Đăng 
Diệu giác, cũng gọi là Bồ tát thừa. 


53- ĐẠI Ý PHẬT HH: bu “ung 


kvSe thật.. " 


54- ĐÁY THÙNG SƠN ĐEN: 3ã JE 


Dụ cho hầm sâu vô minh. “Nói thùng sơn lủng đáy” là đụ cho phá được vô minh, tức là khai ngộ. 


55- ĐĂNG GIÁC: # # 


Giác ngộ cái bản thẻ, về lý thì bằng Phật, còn về sự thì chưa bằng Phật. 


56- ĐẺ HÒ: Bề Rl 

Đề hồ thượng vị là. thức ăn người đời rất quý, dụ cho diệu pháp cao tột không gì hơn. Nhưng nếu 
gặp những kẻ tà kiến điên đảo chẳng rõ cái thượng vị đó, mà đem dùng bậy thì lại trở thành thuốc 
độc hại người. 


57- ĐỊA NGỤC: #b XS 
Là chỗ ở của người phạm tội, chỉ thọ khổ chẳng thọ vui, tội càng lớn thì mạng sống càng lâu. 


58- ĐIÊN ĐÁO TƯỞNG: 88 ØJ 38 

Phàm phu ở nơi Thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng, gọi là điên đảo tưởng. Bậc Thánh chỉ có 
Thế lưu bố tưởng chẳng có trước tưởng, nên không gọi là điên đảo tưởng. Có điên đảo tưởng là 
có phiền não, không có điên đảo thì không có phiền não. 


50- ĐÔNG SƠN PHÁP t2)St Mu th * k 


no nay gọi là Tô Sư Thiền. 


61- ĐÔNG NƠI BANH " ĐỌNG NƠI ITU Náy + lạ m. là 
Phật tánh đồng mà ci £ 
Nhưng có khi chư Tổ nói như r lề: à làn : phương “h 
thôi. 


62- ĐƯƠNG CƠ: 33 #š 
Thích ứng với căn cơ trình độ của chúng sanh gọi là đương cơ, cũng gọi là khế cơ. 


63- ĐƯƠNG THÉ TỨC KHÔNG: #š Rễ RJ ZE 


sanh ra lục thức, ngay đó biết được vốn là vô thủy vô sanh, vốn tự 
nh trần diệt rồi mới không, ngay khi ấy sự vật đó vốn là không, gọi là 


Lục căn tiếp xúc lục 
không tịcl chẳng phải cản 
đương thê tức không. 


64- GIA PHONG: 3 BỊ 
Cái tác phong khác biệt của các tông phái dùng đề độ người. 


Qua bộ óc nghiên cứu tư duy, hoát nhiên thông suốt nghĩa lý gọi là giải ngộ. 


66- GIẢI Hi - 


71- HÀNH CƯỚC: ƒT Ñ 
Ngày xưa người tu hành đi bộ đến các nơi tham vấn, gọi là hành cước. 


72- HẠNH ĐẦU ĐÀ: 8T Dhùta 

Dịch là khổ hạnh, Người tu hành tự nguyệ sông gian nan khổ nhọc để mài đũa 
thân tâm, muốn nhờ hạnh này để giải thoát tắt cả khổ, nói là dùng khô đê trừ khổ, gọi là khổ 
hạnh. 


giáo Là pháp cộ thô 
đ ới một thửa. 4. Viên. ma 


để đạt đến Bảo oi tộ Đảm nh đệ 


G: XIMÍ 


Tịch là Thân Giáo Sư, nghĩa là Bổn sư xuống : tóc cho người xuất gia trong Phật giáo, gọi là Hòa 
thượng. 


TẾ" HỌT CẢI ` lu Đi TU Đ ng HỘI 


L CÁT: Site MT 


79- HỮU LẬU: BE 


› khí phiền não là hữu lậu. 


z 


~ A4 ZÀ. ca. ®.... Lx% s. j AM m- dc... Bạc 1s “ho. % 
cụm vũ trụ vạn vật đêu không, bèn châp cái không này cho là 


84- KIÊN ĐỘ: ‡# 
Dịch là tụ, uần, kết... một kiền độ tức là một bài, một chương, một phẩm, hoặc một đoạn. 


Chấp thật cái kiến giải sai lầm là kiến hoặc. 


86- KIÊN TÁNH: 8# 
Tham thiền đến chỗ cùng tột, “Ô” lên một : tiếng, trong sát na tự tánh bỗng hiện, liễu chứng các 
pháp vô sanh, chẳng phải có năng kiến sở kiến. 


87- KIÊN, VĂN, GIÁC, TRI: 8 Bi 8# 
Tức là trong lục căn: mắt chủ sự kiến, tai chủ sự văn, mũi, lưỡi và thân chủ sự giác, ý chủ sự tri 
(biệt). Nói chung là kiến, văn, giác, tri. 


Là thời gian rất dài. 


§9- KIẾP HỎA THIÊU ĐÁY BIỂN, \, GIÓ THÓI NÚI ĐỤNG NHAU: 


wư bắt động, kiếp hỏa chẳng thể thiêu hủy, gió bão 
Tiểu thể Re PhƯAGG 


90- KIẾT ĐÔNG: : bi 


ì 5i ì chướ JHữ n ngại : sự SE: củ Tiên thể ự riền Số EU ra bách h phi Hi thứ 
thiện nếu Ì ra lâm hiển xe đại dụng của tự tánh mà tuyệt bách phi. 


93- LUẬT SƯ: #† 
Tu sĩ thông suốt giới luật của nhà Phật, gọi là Luật sư (chẳng phải là luật sư ngoài đời). 


L0 


97- LỤC MÔN: 7ZXF3 
Tức là cửa của lục căn, Lục Tổ nói “Lục thức ra lục môn, nơi lục trần vô nhiễm vô tạp, gọi là vô 
niệm”. 


98- LỤC NHÂN: Z 
Nhân đương có, nhân tương tục, nhân hình tướng, nhân tạo tác, nhân hiên thị, nhân truyền nhau. 


99- LỤC PHÁP GIỚI: 7X3š3## 
Là sáu giới nên học cho mạnh thêm của Sa di ni để tiến lên Thức xoa. Sáu pháp là không dâm 
dục, không trộm cắp, không sát hại, không vọng ngữ, không ăn phi thời và học pháp bát kỉnh. 


100- MẠT HẬU CÚ: 4) 
Tứ là lời nói của chư Tô, mm" bu yệ nói ` “Mệ 


^ 


t câu — thác sợ lân hậu) ¡ 


ới đến lao quan (ngộ 


thì từ đó khởi lên nghỉ 


nơi im lã Đ giảng thê đạt đến nƠI tiện tánh, kệ cũng : Noậc vào NM bệnh. 


102- MÊ TÌNH: 3X‡Š 
Vì chấp thật mà mê hoặc chánh lý, gọi là mê tình. 


103- MỘT CHUYÊN NGỮ: — #8 


10 


Chuyên là nghĩa vô trụ, Thiền tông khám xét người học, nếu đáp được một chuyền ngữ thì được 
ấn chứng là ngộ. 


lấy lòng người. Đây là năm thứ _.. câu . nuôi sông nên gọi NN tả _ Khoo đưp 


106- NGÃ CHÁP: # Ÿ 
Chấp cái thân thể do tứ đại, ngũ uấn hòa hợp này là thật Ta, nên gọi là ngã chấp. 


N:#1‡§ 


Vì chấp thật tự ngã nên khi tiếp xúc với người khác thì tỏ ra thái độ kiêu căng, gọi là ngã mạn. 


108- NGHI SÁT: St Xx 
h, sát là giết chết mạng căn của sanh tử (ngộ), tức là từ nghi đến ngộ. Phương tiện 
của chư + dùng đê dân dắt hậu học, gọi là nghi sát người thiên hạ. 


109- NGHI TÌNH: §# †Š 
Ở trong tâm đề câu thoại đầu hoặc công án, tự hỏi mà tự sa 
muốn hiểu mà hiểu không nổi, cũng chăng lọt vào tư duy, Thié 


h khởi cái cảm giác không hiểu, 
tông gọi là nghi tình. 


H10- mo SẮC bán 2H == `. 


, đây nói Sắc Không 
của một vi chăng 


111- NGHIỆP: 
Tâm khởi niệm, thân làm theo, tất cả hành vi đã làm hoặc khởi niệm mà c† 


nghiệp. 


112- NGHIỆP BÁO: 3 | 
Tạo thiện nghiệp được phước báo, tạo ác nghiệp bị khổ báo, gọi là nghiệp báo. 


113- NGHIỆP CHƯỚNG: ššf§ 
Bắt cứ thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đều là chướng ngại Sự kiến tánh giải thoát, nên gọi là nghiệp 
chướng. 


114- NGHIỆP NHÂN, NGHIỆP QUÁ: šš 4# 
Hành vi do thân tâm sở khởi, sở tác, huân nhiễm nơi thức thứ tám thành chủng tử, tức là nghiệp 
nhân. Gặp duyên mà hiện hành, tức là nghiệp quả. 


11 


115- NGŨ BẤT ỨNG THÍ: #ZÊƒ§Ÿö 
1. Tài vật phi nghĩa; 2. Rượu, thu ốc hút, độc dược; 3. Lưới bẫy, chài bắt; 4. Võ khí giết người; 5. 
Âm nhạc, nữ sắc. Đây là năm điều không nên dùng đẻ bó thí. 


116- NGŨ ĐÌNH TÂM QUÁN: #{§ù 
Đây là năm thứ thiền quán của thừa Thanh văn: 1. Bất tịnh quán; 2. Từ bi quán; 3. Nhân duyên 
quán; 4. Lục thức quán; 5. Sô tức quán. 


117-NGŨ SUY: 
Năm thứ tướng suy của người cõi trời sắp chết: 1. Bông trên đầu héo tàn; 2. Quần áo nhơ bắn; 3. 
Thân thê hôi thúi; 4. Nách ra mồ hôi; 5. Không ưa tòa ngồi. 


118- NGŨ UẤN: Tiẩ# 

Cũng gọi là Ngũ Ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức Sắc là vật chất (như xương, thịt...), Thọ 
là cảm thọ, Tưởng là tư tưởng, Hành là hành vi và sự biến đồ Thức là phân biệt nhận thức. Do 
hức thành thân tâm con người, gọi là thân Ngũ uần. 


119- NGOẠT ĐẠO: An 


dụ là le con „vớ sư tử tiêu diệt Phật Tiên là do bọn này. 


Là năm phái thiền của Thiền tông: Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn, Vân Môn, Qui Ngưỡng. 


Nghĩa là làc cái này cái kia. 


122- NHẬM VẬN: #)# 
Mặc kệ bản tánh của mọi sự mọi vật vận động tự nhiên, chăng dính dáng đến sự tạo tác của tâm 
thức, gọi là nhậm vận. 


123- NHÂN DUYÊN: Ñ## 
Nhân là củ Fuy% Đ, Ị yên là trợ đu 2H" Nhu một hột lúa là bản nhân, nhân công, nước, đất là trợ 


Là biệt mm của tự tánh, cũng là quả chứng cùng tột của tông Hoa Nghiêm. 


125- NHẤT HÀNH TAM MUỘI: —ƒ7 =## 


Trong cuộc sống hàng ngày, đi, đứng, ngôi, nằm, thường hành theo trực tâm, như Lục Tổ nói: 
“Đối với tất cả pháp đều chăng có chấp trước”. 
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Thế giới do nhiều vi trần hợp 


thành, gọi là nhất hợp tướng. Thân người do nhiều tế bào hợp thành 
cũng gọi là nhất hợp tướng. Tắt cả vật chất đều do nhiều nguyên tử hợp thành cũng như vậy. 


127- NHÁT SIÊU TRỰC NHẬP: —Ääï A, 
Hành giả tham Tổ Sư Thiền siêu việt những cấp bậc của giáo môn, trực tiếp ngộ nhập Phật tánh, 
gọi là nhât siêu trực nhập. 


128- NHẤT THIẾT NGHĨA THÀNH: — ĐJ® 

Ko tánh Mại không, y khôn; ền dụng, có dụng thì nghĩa thành, nên Trung Quán Luận nói: “Dĩ 
hĩa cú, nhất thiết pháp đắc thành”, nghĩa là: vì có cái nghĩa không nên tất cả pháp 
mới lược phờnh tựu. 


129- NHẤT THỰC TƯỚNG ÁN: — fŸ##§ fl 
ủ Đại thừa dùng tâm ấn này để ấn chứng hành giả đã ngộ nhập 


Thực tướng là bản thể của tự tánh 
thực tướng, gọi là Nhất thực tướ 


130- NHẤT TƯỚNG TAM MUỘI: —‡R=R& 
Nơi tất cả tướng mà chẳng trụ tướng, nhện sanh tâm yêu ghét, lấy bỏ; chăng nghĩ sự lợi hại, 
thành hoại, vô trụ vô y, gọi là Nhất tướng tam muội. 


Chấp thật kiến giải tương đối, như: hữu vô, đoạn thường, thủy chung, sanh diệt... đều gọi là nhị 
tướng. 


132- NHỊ THỪA: —% 
Duyên giác thừa với Thanh văn thừa hoặc gọi là Trung thừa, Tiểu thừa, nói chung là Nhị thừa. 


133- NHỊ TỬ: —ZE 
1. Là TmÌ đoạn sanh tử của phàm phu: từ thân này chuyên qua thân kia, như từ thân người 


aánh, như: từ La hán biến Bích chỉ, từ Bích chỉ biến Sơ địa Bồ 
hung là Nhị tử. 


tát, từ Sơ địa biên Nhị địa... 


134- NHỤC THÂN BÒ TÁT: 8 #& 
Phàm LRỀM chứng quả Bồ tát là nhục thân Bồ tát, còn Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm... là Pháp 
thân Bô tát. 


135- NHƯ: #f 
Như thật tế của bản thể tự tánh. 


136- NHƯ LAI: #2 
Bản thê của tự tánh cùng khắp không gian, bất khứ bắt lai, đúng như bổn lai nên gọi là Như lai. 
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137- NHƯ I LAI QUYỀN GIÁO: #3 ##: HAI 


Phật vì thích ứng mọi đương c‹ t 
sanh, nên gọi là Như lai quyền giáo. 


138- Qười bu . tư ờG: lâm SH T k“ 


L ung k 
d 1, CÌ tắng mÁt) h chẳng diệt, gọi L Như ¡ PM ư bắt làn 


l\Q NHT BÀN: s® Nữ ana 


vô .. (H lán văn ăn dịch l "4 viên tịch, xlốtIm p ải € 


140- NO CHẢNG ĐÓI: #Z*## " 
gọi lẻ ham (bảo là no đủ). Sau khi triệt ngộ, gốc nghi dứt hắn chăng còn nghỉ hoặc nào 


trần, cũng gọi là phái 


142- NÚI TU DI: ZãIl\ Sumeru 
Dịch là Diệu Cao Sơn, là núi lớn nhất trong vũ trụ. 


143- OAI NGHI: ### 
Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn uống cho đến đi tiêu đi tiểu, đều giữ hình dáng an nhàn trang 
nghiêm, gọi là oai nghi. 


144- Ô LÊN MỘT TIỀNG: ] tb — #š 
Là hình dung cái cảm giác như điện chớp ngay lúc khai ngộ, bỗng nhiên bản thể đầy khắp không 
gian thời gian. 


Tắt Loa sự `. nữu ¡ hình "hi “ buyệ pháp, về 


Đ 


án h ôn là hữu pháp, 


Mật có nàng thứ: LYP thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấm, _ thiền nh 1 trí huệ:; nơ gọi làI Tu) ÿng 


148- PHÁP CHÁP: 3 
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ật trong ví 
đ êu gọi ả à pháp, tổng đơn Í h nhện Eịnh 


150- PHÁP HIỆN HÀNH CHẲNG TƯƠNG ƯNG: ‡RƑ§ƒT 3 

ohải vô hình như Tâm vương, Tâm sở, chăng phải có hìn 
này chăng tương ưng mà lại biên hóa ảo tượng trong vũ trụ, n 
tương ưng, cũng như sanh, trụ, dị, diệt, mạng căn, đắc, phi đắc.. 


_ Tất cả mười bôn thứ 


lŠI- - PHÁP HỮU VI thêu SÊ: 


Những nhân tài có : thể đào tạo thành người đủ đại đại cơ đại dụng. để nối tiếp huệ mạng của Phật, 
hoằng dương chánh pháp gọi là Pháp khí. 


Jsm ÁP ngoài Ly ĐỊA: ilet x B 


157- PHÁT MINH TÂM ĐỊA: šš BR ;ò #h 
Tức là minh tâm kiến tánh. 


Pháp không có hình tướng, số lượng, chẳng thể suy lường và dùng lời nói diễn tả được. 


159- PHÁT TRÀN: 3# # 
Là công cụ của Thiền sư dùng để tiếp dẫn hậu học khiến thiền giả phát khởi nghỉ tình cho đến 
khai ngộ. 


160- PHẬT ĐÀ: ##ÊÉ bouddha 
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Người giác ngộ cùng tột đã chứng Diệu giác như Phật Thích Ca. 


161- PHI LƯỢNG: 3E 
Tât cả tri kiên thật, sai trái với hiện lượng, tỷ lượng. 


162- PHIỀN NÃO: ##!# 
Kiến hoặc, tư hoặc, kiến giải và tư tưởng sai lầm nhiễu loạn sự yên tịnh của thân tâm. 


163- PHIÈÊN NÃO CHƯỚNG: Gì §f£ 


Tất cả phiền não do cảm (mừng, 
dục vọng (của lục căn) sanh khởi đều làm chướng ngại sự gi 


giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham thích) và sáu thứ 
¡ thoát cái khổ sanh tử. 


164- PHỎ BIẾN: #3§ 
Là chăng nơi nào không có, chăng lúc nào không có. 


165- PHƯƠNG TIỆN: 5# 
Tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh, tùy nghỉ giả thiết đủ thứ thí dụ để giáo hóa mọi người. 


167- QUÁI ĐƠN: 
à ở đậu, đơn là đơn vị. Tất cả Tu sĩ số 
t ngày thì làm chủ (như một công đân) T Tòng âm nột tu2y, ề 


ø Tăng là một đơn vị, 
ìu mười năm thì làm chủ 


mười năm. 


168- QUÁN CƠ: 3 ## 
Quán xét căn cơ trình độ của người học đề theo đó mà dạy bảo. 


169- GUÁN TƯỞNG: lo 


172- SA MA THA: 5 RšÍ samatha 
Là thiền quán cực tịnh, quán các phâu đều không, như gương soi các tướng. 
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173- SÁT NA: Ätl 8Š ksana 
Là thời gian rất ngăn, 1/60 của giây. 


Ta { 


176- SÁU MƯƠI HAI KIỀN CHẤÁP: 7+ — Si 


x ngũ uấn = : 20. 20 x tam thế = = 60 › ra ngoài 
p là có, là không, I: đ ng 3 CÓ ( cl mg k bồn 1 1 Lcũn Í ng € có cũng khi Kẻ Mai 
tại cư. vị ko Mông: : 


178- SÂN: RR 
Do đối cảnh hoặc ghi nhớ, kích thích sanh khởi cái tâm phần nộ hoặc oán hận. 


179- SI: 5ï 
Chăng có thật tướng của sự vật vốn không thật mà cho là thật. 


180- SỞ TRI CHƯỚNG: ñƒ #lI Rễ 
Tri kiến do bộ óc nhận thức được đều làm chướng ngại sự kiến tánh. 


181- SƯ TỬ HỒNG: #ÿ 7 ff| 
Khi Phật thuyết pháp, bọn ma khiếp phục, ý dụ cho sư tử rống thì bách thú đều phục vậy. 


182- TÀ KIÉN: 3B 8 
Cho rằng tất cả đều không có nhân quả, kiến giải này gọi là tà kiến. 


183- TẠI GIA, XUẤT GIA: #383 
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Tại chi tu mộ Am hà _ gọi là cư sĩ, ,mam n gọi là Uu' bà c, nữ T gọi là Uul bà di. Xui gia tụ 


=5 
Tức là tham, vH S1. 


185- 1 TAM mm. re `. = Tướu xi 


Người it ke Eà MP quả vị Thập trụ, Thập hạnh 


\, Thập | hồi hướng. 


188- TAM HUYỀN TAM YÊU: =#%=% 
Là cơ xảo của Lâm Tế để kích thích hành giả tham thiền phát khởi nghỉ tình. 


189- TAM KHÔ: =# 


Khổ „ - , m khô. Nườt khô là hụi bạn tâm nhiế chịu thống khổ; hoại khổ là cái khổ 
VÌ Sự V th 'Flà cá ì 1 bị : g yên định. Dục giới có đủ ba 


ận bố thí, tài vật để bó thí, gọi chung là Tam luân. Thí mà 


Là SE: e quán n duyên biên hiện, quán các pháp đều giả, như lúa mạ huyễn hóa mà dần dần tăng 
trưởng. 


192- TAM MẬT GIA TRÌ: =?#?1#‡ 
Thân, ngữ, ý là tam mật. Đại ôn Như I 
nói khắp thời gian 8 gian là N, . không t. Bà 
ân là Thân mật, miệng tụng hú là Ngữ mật, tâm quán HỆ VNM là Ý mật. Thân, ¡ ngữ, `. VN: thời 
thực hành gọi là Tam mật gia trì. 


bản thê khắp set? gian RE 2 gian ' là Thân mật. Tiếng 
bì z ` À ` Ÿ Ặ †a ciêt 
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193- TAM MUỘI: =RR samàdi 
Tự tánh như như bất là chánh định. Đi, đứng, n nằm, ngồi, làm việc đều trong định. Nếu 
tĩnh tọa mới nhập định, có xuât có nhập thì chăng phải đại định. 


194- : r TAM ma BIẾN: =8### 


còn phải chờ thức thứ bảy, ngày đêm suy lường chấp ngã, 
Mu: tớ | 


Chân chê 


196- TAM PHÁP ẤN: : 
Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết bàn tịch tịnh, thuộc pháp ấn chứng của Tiểu thừa. 


197- TAM QUÁN: =## 
Không quán, giả quán, trung quán, do Thiên thai tông kiến lập. 


198- TAM TẠNG PHÁP SƯ: = i8 3 ññ 
Tu sĩ thông suốt Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng, gọi là Tam tạng Pháp sư. 


199- TAM TÁNH: =‡## 
Là thiện, ác, vô ký (phi thiệi 
làm Biến kế chấp (chấp trước) 


„ phi ác), gọi chung là tam tánh. Còn tam tánh của Duy Thức tông 
, Y tha khởi (nhân duyên), Viên thành thật (Phật tánh). 


Pháp thân (bản thê Phật tánh), Báo thân (thân Tự thọ dụng và Tha thọ dụng), Ứng hóa thân (vì độ 
chúng sanh mà biên hiện những thân thích ứng với chúng sanh). 


201- TAM THỤ: =# 
Khổ thụ, lạc thụ, bất khổ bắt lạc thụ (cũng gọi là xả thụ). 


202- TAM Y: =#® 
Hạ y may năm ều là An đà hội, Trung y may bảy điều là Uất đa la tăng, Thượng y may chín 
điều đến hai mươi lăm điều là Tăng già lê. 


Tên địa phương. Đạo tràng cúc Lục tổ Huệ Năng sáng lập tại địa phương đó, nên xưng Lục Tổ là 
Tào Khê. 
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` L$ << xkS.xŠ  v.ẻ ^ +”, #*~ . - x1. Ễ - Ẫ. L2 
mình ân chứng cái tâm đệ tử đã ngộ, nói là lây tâm ân tâm. 


Kẻ xtdai triệt ngộ thì tâm tiên yên ôn, cũng là gốc nghi chưa được dứt sạch. 


206- TÂM NĂNG BIÊN: §É##¡¿ù 


Di thục năng biến thuộc thức thứ tám, Tư lượng năng biến thuộc thứ bảy, Liễu biệt năng biến 
thuộc thức thứ sáu. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều do ba thức này hợp tác biến hiện, nên gọi là 
Tâm năng biến. 


207- TÂM, TÂM SỐ: bù /ùb 
Tâm là tám thứ thức nơi Tâm vương. Tâm số cũng gọi là Tâm sở, là hiện tượng biểu hiện do Tâm 
vương hoạt động, gồm 51 Tâm sở, do tông Duy Thức kiến lập. 


208- TÂM YÊU: 3# 
Vạn pháp duy tâm chăng thê kể xiết chỉ nói yếu chỉ, gọi là tâm yếu. 


209- TẬP KHÍ PHIÈN NÃO: J8! #& 
Đã thành thói quen chấp thành kiến giải và tư tưởng sai lầm của mình, gọi là tập khí phiền não. 


210- TÁNH KHÔNG: ® zt 
Chă SN hW> un: xeoÀi ĐU giả, được mỹ 


;€ hấp nà. gọi h Trông r nói: + "Phảm s SỞ ø hữu 
tụ › sáng tỏ nghĩa tướng: Ngã | 

Chún; \g n THẦN Thọ giả Trểng, Sự hiền u khi kiến tánh rồi thì chẳng phân biệ 

tướng, mà gọi bản thể của Phật tánh là Thực tướng. 


L tánh với 


212- TẾ HẠNH: #fƒT 
Hành động vi tế của người tu hành trong cuộc sống hàng ngày, đều đúng theo giới luật của nhà 
Phật gọi là Tế hạnh. 


213- THAM: = 
ràng 
b3 ó iền chẳng Bi. ngồi ài thiền, ngồi thiền chẳng phải tham thiền. Tham thiền ở nơi tâm ngộ 


mà chăng ở nơi ngôi. Trưc c đời nhà ˆ ng Trung Quốc (cách đây 600 năm), các Tổ sư mỗi mỗi 
dùng cơ xảo khiến thiền giả tự khởi nghỉ tình mà chẳng biết mình đã tham thiền, nên kẻ ngộ 
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nhiều, lại mau ngộ. Từ khi Truyền Đăng Lục (Lịch sử Thiền tông) ra đời, thiền giả đã biết cơ xảo 
của Tổ sư nên chăng thể tự khởi nghỉ tình, Tổ sư bất đắc dĩ phải dạy : tham thoại đầu, nên sau này 
kẻ ngộ ít mà lại chậm ngộ. 


215- THAM THOẠI I ĐẦU ; Múg Âeh th (4®) 


với câu thoại đầu để tăng thêm nghi tình. 


216- THAM VẤN: #1 
lành giả đi các nơi tham học, hỏi đạo gọi là tham vấn. 


217- THANH VĂN: #š Bị 
Văn Phật thanh giáo, nghĩa là nghe Phật thuyết Tứ Diệu Đề (Khỏ, Tập, Diệt, Đạo) mà giác ngộ 
đạo Tiểu thừa. 


218- THÁNH ĐÉ: EBã§ 


Lý đạo chân chánh do bậc Thánh sở thuyết, gọi là Thánh đế. 


219- THÁNH NGÔN LƯỢNG: 5 8 
Ngôn giáo của Phật thuyết khiến chúng sanh trừ mê khởi tín, theo pháp tu hành được chứng quả, 
cũng gọi là Thánh giáo lượng. 


v 


220- THẮNG NGHĨA: 
Nghĩa đúng như thực tế, tất cả nghĩa lý khác chẳng thê so bằng, cũng gọi là Đệ nhất nghĩa. 


bảy ngày một 


+78 
Thần thông biến hóa hiển hiện trong Thập bát giới (Lục căn, Lục trần, Lục thức), gọi là Thập bát 


222- THẬP BÁT BIẾN: 


biến. 


223- THẬP ĐỊA: -† #b 
Tức là Bồ tát Thập địa, cũng gọi là Thập Thánh. 


224- THẬP HẠNH: + ƒ7 
Quá trình tu chứng của giáo môn từ ngôi Sơ hạnh đến ngôi Thập hạnh, 
của Tam Hiền. 


„ thuộc giai đoạn thứ nhì 


225- THẬP HỎI HƯỚNG: 3ƒ] 
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Quá trình tu chứng của giáo môn từ ngôi Sơ hồi hướng đến ngôi Thập hồi hướng, thuộc giai đoạn 
thứ ba của Tam Hiên. 


xe. THẬP | LỰC: liệu 


227- THẬP THÁNH: -† 
Người chứng đắc quả vị từ Sơ địa đến Thập địa, tức là Bồ tát Sơ địa đến Thập địa. 


228- THẬP TÍN: -†fR 
Từ Sơ tín đến Thập tín, sức tin đối với tự tâm đã thành tựu viên mãn. 


229- THẬP TRỤ: +4 
Quá trình tu chứng của giáo môn từ Sơ trụ đến Thập trụ, thuộc giai đoạn đầu của Tam Hiền. 


230- THẬP P SỬ: NG 


thành kiến ko là chân ý; GIỚI thủ | kiểu chấp cái tà kiến cho l chánh gi ï). 


231- THẬT TƯỚNG: #8 
Bản thể Phật tánh cùng khắp thời gian không gian, pháp tự như thế chắng do tạo tác, chân thật bất 
hư, nên gọi là Thật t tướng. 


232- THÊ CHỈ: 1k 
Tức là cư trú. 


233- THẺ GIỚI CỰC LẠC: #ã## †t # 
Quốc độ mà người tu Tịnh độ cầu vãng sanh. Vì quốc độ chỉ có vui chẳng có khổ, nên gọi là Cực 
lạc. 


234- THÉ LƯU BÓ TƯỞNG: †t 3ä ấn 38 
Thế là thế gian, lưu là lưu hành, bố là phô biến, tưởng là tư tưởng. Nghĩa là những tư tưởng mà 
thế gian phô biến lưu hành như vậy rồi. Cũng như kêu trâu là trâu, kêu ngựa là ngựa. 


235- THIÊN ĐƯỜNG: 
Chỗ ở của người cõi trời chỉ thọ vui chẳng thọ khổ, phước lớn chừng nào thì tuổi thọ cao chừng 


236- THIÊN LONG BÁT BỘ: Xšš/\#8 
Thiên, long, dạ, xoa (Quỷ dũng mãnh), Càn thát bà (Hương thần), A tu la (Phi thiên), Câu lâu na 
(Kim xí điều), Khẩn na la (Phi nhơn), Ma hâu la già (Đại mãng xà), gọi chung là Bát bộ chúng. 
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237- THIÊN VIÊN: fñ [Ểl 
Thiên là thiên hướng một bên, viên là. đầy khắp không gian thời gian. Tương đối là thiên, tuyệt 
đối là viên. Thiên có giới hạn, viên chẳng có giới hạn. 


238- THIÊN BỆNH: 75 

Đứng về lập trường Tổ Sư Thiền, phàm có thê chướng ngại sự kiến tánh đều gọi là thiền bệnh. 
Nói tóm lại, phàm có SỞ trụ gọi là bệnh, như trụ nơi có, không, động, tịnh, nói, nín... nói cách 
khác lọt vào tương. đối đều là bệnh. 


239- THIÊN NA:  3§ 
.- TH diệt, quán các pháp phi không phi giả mà vô trụ, như âm thanh ẩn trong 
chuông trồng. 


SẺ giáo câu Quốc chia làm năm nhánh là: Thiên, Giáo, Tịnh, Mật, Luật. Tất cả đều có thiền 
riêng nhưng không xưng là Thiền tông, chỉ có Tổ Sư Thiền mới xưng là Thiền 4 tông, cũng gọi là 
Tông Môn Thiên. 


241- THIỆN CĂN: ®# 3# 
Là chủng tử Phật tánh. 


242- THIỆN TRI THỨC: ® #fI# 
Tiếng xưng hô người đủ chánh tri chánh kiến. 


243- THỊ GIẢ: š 
Trong Phật giáo, những bậc cao Tăng vì cần phương tiện cho sự hoằng pháp, nên đều có một hay 
hai người bên cạnh hầu hạ ngày đêm, người hầu hạ bên cạnh gọi là thị giả. 


244- THOẠI ĐÀU: ññ 

Trước khi chưa khởi niệm muốn nói câu thoại, tức là khi một niệm chưa sanh khởi, gọi là thoại 
đầu. Nếu có khởi niệm cho là nên, cho là không nên, cho là đúng, cho là không đúng, phàm có 
hai chữ cho là đều chăng phải thoại đầu. 


245- THOẠI ỨNG: ‡# ƒ§ 
Triệu chứng báo trước sự tốt đẹp và sau này sẽ ứng nghiệm đúng với triệu chứng đó, gọi là thoại 


246- THỪA ĐƯƠNG: 7# § 
Nghĩa là ngay đó lãnh hội ý của chư Phật chư TỔ. 


247- THƯỜNG TRỤ: 3# 
1. Chúng (Tăng, Ni) ở trong Tòng lâm đều là người thường trụ, nghĩa là chủ nhân của Tòng lâm, 
quyền lợi và nghĩa vụ của đại chúng đều bình đăng. 2. Thường trụ Tam bảo thì cho tượng Phật là 


Kê) 


Phật bảo, kinh Phật là Pháp bảo, Tăng Ni hiện tiền là Tăng bảo. Thường trụ Tam bảo này cũng 
đại diện cho Phật giáo thọ nhận sự quy y của Phật tử. 


#1 


248- THƯỜNG là mat % 
Phật t 


Vị IRo trì Tò 
chúng, gọi l: 


t Haoed Lộ to 
250- TỊCH CHIÊU: 3# 
Tịch là như như bất động, chiếu là 
gian và thời gian, tịch mà thường chiêu 


35+. TIỆM GIÁO: lâu 


là am ¬- công phu thành khói đạt đến thoại đầu không thấy mùi vị nào cả, ấy là 
sắp kiến tánh. 


253- TIÊU THỪA: bì bỏ 
Dụ cho xe nhỏ c| 1ì êu thừa phá nhân ngã. chấp, nghỉ ngơi nơi Hóa thành chẳng 
đến Bảo sở (quả Phật), ‹ 


¡ng gọi là Thỉnh văn thừa. 


254- TỌA THIÊN: san _ 
Phi ø, chú tâm một chỗ khiến vọng tưởng chẳng khởi mà đạt đến tâm trí yên 
định, đều gọi là tọa thiền. 


255- TÔ TẤT ĐỊA: #3&‡#h. Susiddhi 
Dịch là Diệu Thành Tựu, nghĩa là sự thàn| 


h tựu bất khả tư nghì. 


256- TÔ SƯ: 38 Ññ 
sư phụ của các tông phái, có đủ năng lực : truyền pháp cho đệ tử, thông thường Phật giáo đồ gọi VỊ 
ấy là Tổ sư. 


257- TÔNG ĐÒ TRI GIẢI: 5R## #I## 


Tông là Thiền tông. đồ là môn đồ. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ quở Thần Hội rằng: “Ngươi 
sau này dù ra hoằng pháp cũng chỉ là một môn đồ đủ tri giải của Thiền tông mà thôi” tr giải là 
chướng ngại sự khai ngộ). 


258- TÔNG THỪA: 5R35É 
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Tức là Thiền tông, cũng gọi là Tổ Sư Thiền, là Pháp thiền trực tiếp do Phật Thích Ca đích thân 
truyền cho sơ tổ Ma Ha Ca Diếp. 


259- TÒNG LÂM: šš ‡* 

nhiều cây tụ lại một chỗ gọi là Tòng, xưa nay Thiền tông dùng danh tị 
.€ tr g Quốc có những Tòng lâm có thể dung nạp hai ba ngàn hành giả 
cùng sinh hoạt tu hành. 


tày để xưng 
tham thiền 


260- TÔNG TRÌ: #8 #‡ 
Tổng tất cả pháp, trì tắt cả nghĩa. Tổng trì tất cả pháp nghĩa, chẳng thiếu sót một pháp một nghĩa. 


261- TRÊN ĐỈNH CÔ PHONG: ïl# ]§ 
Chỗ đỉnh núi cao tột, dụ cho kẻ kiến tánh mới có đủ tư cách cư trú tại đó. 


262- TRI KHÁCH: #l## 
Trong Tòng lâm. ngưò 1 tiếp ‹ đãi tân khách, có quyền nhận chúng. Ngt ời cầu nhập chúng phải qua 
tri khách thâm vấn, nếu Tri khách không chấp nhận thì không được ở lại. 


263- TRI KHÔ: Ãfl Fễ 
Người quản lý tiền tài, vật chất, lương thực trong Tòng lâm. 


264- TRI LIÊU: #3 
Người quản lý các liêu phòng, trông coi chỗ ở của Tăng chúng. 


265- TRÌNH GIẢI: # ## 
Là trình kiến giải hoặc sở ngộ của mình đề xin thầy ấn chứng. 


266- TRI SỰ: #8 
Người quản lý, điều động nhân sự trong Tòng lâm. 


267- TRI TẠNG: #IÑ} 
Người quản lý kinh sách của Tòng lâm. 


268- TRI VIÊN: #fI[RI 
Cũng gọi là Viên đầu, người trông coi vườn tượt trồng trọt ở Tòng lâm. 


269- TRUNG ĐẠO: t8 
Chẳng lọt hai bên tương đối gọi là Trung đạo, cũng chẳng trụ nơi chính giữa. 


270- TRUYÊN ĐĂNG: §?# 

Tổ Sư T do Tổ sư từ đời từ đời truyền xuống, giống như đèn này truyền qua đèn kia, một đèn 
ôn ngàn đèn, mọi đèn đều sáng tỏ; cái ánh sáng của đèn số một (Sơ Tổ) 
XIN không giảm bớt một tí. 


ộ 


)y, TRUYÊN TÂM PHÁP YÊU: luệt? b3 


273- TU ĐA LA: f# # #8 Sùtra 
Dịch là khế kinh, tức là kinh điển khế hợp căn cơ trình độ của chúng sanh, cũng là đúng theo ý 
Phật. 


274- TỤC ĐÉ: 4# 


liễn tả, „ vì muốn độ người { thế | nên miễn cưỡng chia làm hai mặt 
ng tiện đê diễn tả bề trái, như bất cấu, bất 


1ữu, ky Vô.. ... ĐỌI là Tục đề. 


Ầ 
^ 


lâm là Tư hoặc. 


276- TỨ BÁT KHẢ KHINH: ƒt 
1. Thái tử so HH sẽ làm ( .. vương, nên bất khả khinh. 2. Con rắn dù nhỏ, độc hay giế người, 
nên bât khả khinh. 3. Ngọn lửa dù nhỏ, hay sanh hỏa hoạn, nên bất khả khinh. 4. Sa di dù nhỏ hay 
chứng Thánh quả, nên bất khả khinh. 


sửA T7 11.11. PH 2E BỊ 
tả th : ì bắt sanh bất khả thuyết. 3. Bất sanh 


thuyết. 2. Sanh sanh bất khả thuyết. 4. Bất 
siết bắt sanh bắt khả thuyết, 


278- TỬ CŨ: 

Là: có, không, chăng có , cũng có cũng không. Phàm tương ‹ đối đều ở trong T ĩ CÚ, 
như chân, giả, nói, nín.. -Á Ầ hy chăng chân chăng giả, cũng . cũng giả; I4 „ tẾm, Œ ing 
nói chăng n nín, cũng nói cũng nín). Tắt cả tri kiến tư tưởng của người đời đêu chẳng ra ngoài Tứ 
cú này. 


mm. 


Vật chất thuộc có thê là địa đại, dịch thể là thủy đại, nhiệt độ là hỏa đại, khí thể là phong đại; nói 
chung là Tứ đại. 


Đoạt cảnh chẳng đoạt nhân, Đoạt nhân chẳng đoạt cảnh, Cảnh nhân đều đoạt, Cảnh nhân đều 
chăng đoạt. 


281- TỨ NHIÉP PHÁP: P‡§3+ 
1. Bồ thí: đối với người ham tài thì bố thí tài, ham pháp thì bố thí pháp. 2. Áin ngữ nhiếp: dùng 
ngôn ngữ ôn hòa từ ái khiến người sanh tâm hoan hỷ. 3. Lợi hành nhiếp: dùng hành vi tốn mình 
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kẻ (đầu tui thành chó, vn 


382. TỬ TÂM TƯ : katit pm tị 


tánh độc lập đều | 
hoặc sự cũng đều 


283- TỨ THIÊN thiện BÌNH: A lề ự _ 
Là sơ thiền, Nhị thiền, 


đị `... n cũ 


1 lạ Đ 
làm thuôc. 


285- m1... Là SP: 


thế g giới chẳng có 5 thiểu s sót, gọi là Đại viên cảnh ì trí, 


- _ Mi. NGt binh " Da vlVế 


Gai dễ được tín —- Bì. gọi ilà Khéo ng Lvô ngại trí. Nói chung =r là Tứ vô sec trí. 


287- TỨ PHÁP Y (y là căn cứ theo): PỊ#&3* 
1. Y pháp bất y nhân. 2. Y nghĩa bắt y ngữ. 3. Y trí bất y thức. 4. Y liễu nghĩa bá 


288- TỪ: BI: ào 


Hài 


ỚT Trung ĐỀN viện giả là chủ nhiệm một tòa nhà trong Tòng lâm, ở dưới quyền Trụ trì. 


. 


293- VÔ KHẨU: # H 
Vô khẩu thì vô thuyết vô thị (khai thị), gọi là chân thuyết; vô thuyết thì vô thính vô văn (nghe), 
gọi là chân văn. 


ship BI bixi ý của vô niệm. \ 


két - lo MINH: # về 


Tiên be Nn ". niệm nhàn, Son 2 diệt liên t tục ” thành le tử luân hôi. ˆ 


298- VÔ nang .® 


có thấu, nói sau pc vi có canh đây cũ cũng là cái nghĩa š-syÀ le vô lọc lu 


_ 


300- VÔ THUY 


VÔ MINH: A1. 


301- VÔ TRỤ: #&# 
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Chăng chấp thật thì chẳng trụ một cú nào trong tứ cú, ngay khi đó tự tánh hiện hành, lìa tương đối 
mà nhập vào cảnh giới tuyệt đôi. 


IG: #‡R 


302- VÔ TƯỚ 
ăn tiếp xúc lục trần cảm biết được, nếu chấp là thật thì có tướng, nếu không 


MÁC, 


